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DANH SÁCH 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

thành phố Biên Hoà năm 2022 

(kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /        /2022) 

 

STT Họ tên Đơn vị 
Chức danh trong 

BCĐ 
Điện thoại 

1 Nguyễn Ngọc Liên 
PCT UBND  

thành phố Biên Hòa 
Trưởng ban 0919.005.262 

2 Nguyễn Lê Anh 
Trung tá,  

Phó trưởng CATP 

Phó Trưởng ban 

Thường trực 
0918.568.036 

3 Nguyễn Mạnh Tiến 
UBMT TQVN  

thành phố  
Ủy viên 0907.865.496 

4 Phạm Tiến Thọ 
Phó Chỉ huy Trưởng 

BCH QS thành phố 
Ủy viên 0332.948.058 

5 Nguyễn Quốc Việt 
Phó Trưởng Phòng  

Nội vụ 
Ủy viên 0915.397.339 

6 Nguyễn Thanh Phú 
Phó Trưởng Phòng  

Quản lý Đô thị 
Ủy viên 0913.857.939 

7 Văn Quang Mỹ 
Phó giám đốc Ban  

quản lý dự án 
Ủy viên 0902.979.198 

8 Hà Thị Dung 
Phó Phòng  

Tài chính - Kế hoạch 
Ủy viên 0908.780.233 

9 Nguyễn Thành Trưởng 
Phó Trưởng Phòng 

Phòng Kinh tế 
Ủy viên 0916.511.541 

10 Trần Hùng Phó Phòng Y tế Ủy viên 0946.683.239 

11 Võ Văn Minh 
Trưởng Phòng  

Giáo dục và Đào tạo 
Ủy viên 0919.056.979 

12 Đoàn Tuấn Dũng 
Phó Trưởng Phòng 

Phòng Tư pháp 
Ủy viên 0913.689.667 

13 Nguyễn Văn Đức 
Phó Phòng LĐ - TB  

và Xã hội 
Ủy viên 0919.916.706 

14 Võ Trương Như Thủy 
Phó Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
Ủy viên 0886.661.166 

15 Trần Thị Chung 
Phó Trưởng Phòng, 

Phòng Văn hóa và TT 
Ủy viên 0934.182.818 

16 Trần Phạm Quốc Dũng 
Liên đoàn Lao động 

thành phố 
Ủy viên 0946.646.668 

17 Ngô Quốc Thắng 
Thành đoàn  

thành phố 
Ủy viên 0939.341.379 

18 Huỳnh Thị Kim Kiên 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố 
Ủy viên 0919.549.777 

19 Lê Tấn Bình 
PGĐ Trung tâm Văn hóa 

thông tin và TT 
Ủy viên 0918.573.507 

20 Nguyễn Tấn Hải 
PGĐ Trung tâm dịch vụ 

Công ích thành phố 
Ủy viên 0903.666.324 
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21 
Hồ Chiến Thắng 

Nguyễn Văn Tuấn 

PGĐ KT Điện lực  

Biên Hoà 
Ủy viên 

0963.941.947 

0963.126.332 

22 Hồ Thanh Hiệp 
PGĐ Chi nhánh Điện lực 

Biên Hoà 2 
Ủy viên 0918.808.038 

23 Nguyễn Tuấn Kiệt 
Hạt Trưởng Hạt Kiểm 

lâm Biên Hòa 
Ủy viên 0919.568.999 

24 Hoàng Thị Thanh Hoa 
PCT UBND  

phường An Bình 
Ủy viên 0903.146.878 

25 Hồ Đắc Phúc 
PCT UBND  

phường An Hòa 
Ủy viên 0918.535.576 

26 Nguyễn Văn Anh 
CT UBND  

phường Bình Đa 
Ủy viên 0903.635.782 

27 Phạm Giang Sơn 
CT UBND  

phường Bửu Hòa 
Ủy viên 0919.524.239 

28 Huỳnh Tấn Phát 
CT UBND  

phường Bửu Long 
Ủy viên 0976.463.939 

29 Nguyễn Xuân Trường 
PCT UBND  

phường Hiệp Hòa 
Ủy viên 0919.609.521 

30 Bùi Minh Quang 
Quyền CT UBND  

phường Hóa An 
Ủy viên 0982.931.383 

31 Đặng Trần Chương 
PCT UBND  

phường Hòa Bình 
Ủy viên 0917.738.486 

32 Trần Thụy Phương Loan 
PCT UBND  

phường Hố Nai 
Ủy viên 0918.146.337 

33 Trương Văn Khiêm 
PCT UBND phường 

Long Bình Tân 
Ủy viên 0907.689.738 

34 Huỳnh Đông 
PCT UBND  

phường Long Bình 
Ủy viên 0982.477.314 

35 Phan Văn Trung 
 PCT UBND  

xã Long Hưng 
Ủy viên 0913.851.332 

36 Nguyễn Hữu Sơn 
PCT UBND  

phường Phước Tân 
Ủy viên 0919.236.036 

37 Đặng Mai Trúc 
PCT UBND  

phường Quang Vinh 
Ủy viên 0972.906.377 

38 Đặng Quốc Bình 
PCT UBND  

phường Quyết Thắng 
Ủy viên 0908.384.937 

39 Nguyễn Phong Phú 
CT UBND  

phường Tam Hiệp 
Ủy viên 0908.709.661 

40 Phan Hồng Phúc 
PCT UBND  

phường Tam Hòa 
Ủy viên 0983.030.131 

41 Nguyễn Trí Tân 
PCT UBND  

phường Tam Phước 
Ủy viên 0984.086.103 

42 Nguyễn Quốc Quân 
CT UBND  

phường Tân Biên 
Ủy viên 0903.812.122 

43 Tăng Mạnh Quân 
PCT UBND  

phường Tân Hạnh 
Ủy viên 0988.340.077 
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44 Dương Quốc Chính 
PCT UBND  

phường Tân Hiệp 
Ủy viên 0919.931.973 

45 Phạm Thanh Phong 
PCT UBND  

phường Tân Hòa 
Ủy viên 0988.337.446 

46 Nguyễn Tiên Sinh 
PCT UBND  

phường Tân Mai 
Ủy viên 0908.362.833 

47 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
CT UBND  

phường Tân Phong 
Ủy viên 0918.524.524 

48 Nguyễn Thị Hữu 
CT UBND  

phường Tân Tiến 
Ủy viên 0916.716.826 

49 Nguyễn Thị Kim Ánh 
PCT UBND  

phường Tân Vạn 
Ủy viên 0943.999.478 

50 Đỗ Minh Phước 
PCT UBND phường 

Thanh Bình 
Ủy viên 0989.777.499 

51 Phạm Ngọc Hiếu 
PCT UBND  

phường Thống Nhất 
Ủy viên 0949.301.081 

52 Võ Trường Hải 
CT UBND  

phường Trảng Dài 
Ủy viên 0988.863.018 

53 Ngô Mộng Phương Loan 
PCT UBND  

phường Trung Dũng 
Ủy viên 0838.757.838 

 

 

 


		2022-05-10T17:12:14+0700


		2022-05-10T17:11:53+0700




